
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Sốí^ổẴẬO/QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày ơỉ^íháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về việc cử Đoàn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham dự 

bôi dưỡng mô đun 9 năm 2021 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

GIÁM ĐỔC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 18 thảng 5 năm 2021 của ủy ban 

nhân dân Thành phô Hô Chỉ Mỉnh ban hành Quy chê tồ chức và hoạt động của Sở Giảo dục 
và Đào tạo Thành phổ Hồ Chí Mình;

Căn cứ Công văn số 690/CV-ETEP ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban quàn lý 
Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai bồi dưỡng GVPT, 
CBQLCSGDPT cốt cản mô đun 9 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 900/HVQLGD-ETEP ngày 25 thảng 11 năm 2021 của Học viện 
Quản ỉỷ giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về cử cản bộ tham gia bồi dưỡng cán bộ quản 
lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cản mô đun 9 năm 2021;

Theo đề nghị của Trường phòng Tổ chức cản bộ tại Tờ trình sắ 2293/TTr-TCCB 
ngày 06 thảng 12 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cử Đoàn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán cấp Tiểu học, 
Trung học cơ sở và trung học phổ thông gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kềm.

Tham dự: Bồi dưỡng mô đun 9 “ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong 
quản trị trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông” năm 2021 (thực hiện 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018);

Thời gian: Thực hiện theo Công văn số 900/HVQLGD-ETEP ngày 25 tháng 11 năm 
2021 cùa Học viện Quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với cả 3 cấp học);

Địa điểm: Học viện Quản lý giáo dục.
Hình thức bồi dưỡng: Kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch 

Tài chính, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Trưởng phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở 
Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, 
huyện; Thủ trưởng cơ quan liên quan và các ông, bà có tên ghi nơi Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. Mớ/

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-Lưu: VT, TCCB (LN)^/



UBND THÀNH PHÓ HỔ CHÍ MINH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Ilạnh phúc

DANH SÁCH CÁN Bộ QUẢN LÝ cơ SỞ GIÁO Dực PHỎ THÔNG CỐT CÁN THAM GIA BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 9 NĂM 2021
(Kèm theo Qưyểt đinh /QĐ-SGDĐT ngàvò^'''tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên CBQLCSGDPT cốt cán Giới 
tỉnh

Ngày tháng 
năm sinh Nơi sinh

Dân tộc 
thiều sổ 
(DTTS)

Công 
tác tại 
vùng 
khó*

xếp loại 
theo 

chuẩn 
hiệu 

trưửng

Chức vụ Cơ sử GD đang công tác
Quận/ 

Huyện/ 
Thành phố

Điện thoại Địa chỉ Email Gbi chú

(7/ (2) -3 -4 (6) ơ) (3) (0) (10) (11) (12) r/3; -14

A- Tiểu học

1 Đỗ Ngọc Chi X 04/11/1976 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Binh Khiêm I 0903 303941 dongocchinth2019@gmail.com

2 Bùi Thị Thanh X 20/11/1975 Tốt Hiệu trường TH Nguyễn Huê 1 0987 317794 buithithanhql@gmail.com

3 Lê Thanh Hương X 27/02/1976 Tốt Hiệu trưởng TH Trân Hưng Đạo 1 0908 606077 lethanhhuongnh@gmail.com

4 Phạm Thị Thủy Trang X 08/02/1974 Tốt Hiệu trưởng TH An Binh Thủ Đức 0947779785 thuytrang.q2.lphcm@ginail.com

5 Nguyễn Minh Đạo 08/08/1970 Tốt Hiệu trưởng TH Mỹ Thủy Thủ Đức 0901.38.8686 daoht7012345@gmail.com

6 Đinh Hữu Đắc 21/6/1969 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Thái Sơn 3 0909210669 huudacdinh@yahoo.com.vn

7 Phạm Thị Gái X 10/10/1976 Tốt Hiệu trưởng TH Trần Quang Diệu 3 0931723979 tamdoanh@gmail.com

8 Nguyễn Văn Lợi 22/12/1968 Tốt Hiệu trường TH Phan Đỉnh Phùng 3 0908894737 thsppdp.vanloi@yahoo.com

9 Lê Ngọc Phong 16/8/1976 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Thái Bỉnh 4 0908807237 phonglepgdq4@gmail.com

10 Hà Thi Thanh Nam X 16/07/1982 Tốt Hiệu trưởng TĨI Vĩnh Hội 4 0946165665 clvhq4.tphcm@moet edu.vn

11 Tất Quốc Thắng 10/01/1974 Hoa Tổt Hiệu trưởng TH Đoàn Thị Điểm 4 0908209036 quocthangl 0174@gmail.com

12 Đỗ Thị Tuyết Mai X 28/05/1969 Tổt Hiệu trưởng TH Trần Quốc Toàn 5 0919041872 m.dothituyet@gmai.com

13 Trần Quang Nhiên 11/04/1964 Tổt Hiệu trưởng TH Chính Nghĩa 5 0907548707 tqnhienq5.tphcm@moet.edu. vn

14 Lê Thị Ngọc Quyên X 21/9/1977 Tốt Hiệu trưởng TH Hùng Vương 5 908120064 lquyenl2@yahoo.com. vn

15 Hứa Phát Luận 07/04/1965 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Thiện Thuật 6 0909249610 phatluan7465@gmail.com

16 Trần Sĩ Thy 17/08/1974 Tốt Hiệu trường TH Him Lam 6 0912299219 transithy@gmail.com

17 Nguyễn Thị Lệ Hằng X 9/01/1977 Tốt Hiệu trưởng IH Võ Văn Tần 6 0909232395 lehang9177@gmail.com

18 Nguyễn Chí Thảo 30/03/1966 Tốt Hiộu trưởng TH Phạm Hữu Lầu 7 0919696997 thaonc66@yahoo.com

19 Trần Thj Lan Hương X 24/12/1975 Tốt Hiệu trưởng TH Lê Quý Đôn 7 0909317889 huonglantran2412@gmail.com

20 Phan Thanh Phong 11/12/1970 Tốt Hiệu trưởng TH Võ Thị Sáu 7 0913749921 phongpmq7@gmail.com

21 Nguyễn Thị Bình Minh X 23/04/1977 Tốt Hiệu trưởng TH Lý Thái Tổ 8 0908432770 jinhminhadl@yahoo.com, vn

22 Đặng Thành Trường 28/08/1973 Tốt Hiộu trưởng TH Nguyễn Nhược Thị 8 0909146990 thanhtruongnnt@gmail.com

23 Lý Khải Thông 22/01/1967 Tốt Hiệu trưởng TH Tuy Lý Vương 8 0909202794 lykhaithong5083@gmail.com
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24 Lê Minh Hiển 17/5/1975 Tốt Hiệu trưởng TH Phước Binh Thủ Đức 0989984179 hienk20@yahoo.com.vn

25 Nguyễn Thị Thanh Phước X 02/01/1973 Tốt Hiệu trưởng TH Long Thạnh Mỹ Thủ Đức 0902430039 thanhphuoc5070@gmail.com
Thay thế cho bà Lê Tườni 
Vân xin nghi việc (thay t 
từ mô đun 5)

26 Phạm Ngọc Lan X 04/10/1971 Tốt Hiệu trưởng TH Lê Văn Việt Thủ Đức 0353252999 ngoclan. 104@gmail.com

27 Nguyễn Phú 18/12/1971 Tốt Hiệu trường TH Trần Văn Kiểu 10 0913858682 nguyenphul 812@gmail.com

28 Hồ Hữu Binh 24/02/1966 Tốt Hiệu trưởng TH Trương Định 10 0908200439 hohuubinh242@gmail.com

29 Đỗ Thị Mỹ Hòa X 24/07/1974 Tốt Hiệu trưởng TH Triệu Thj Trinh 10 0932128522 dohoa 1602@gmail.com

30 Vỗ Thị Viễn Nguyên X 22/6/1978 Tốt Hiệu trưởng TH Hưng Việt 11 0908587889 voviennguyen@yahoo.com

31 Nguyễn Minh Đức 05/12/1967 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Thi 11 0326807799 nguyenminhducaldl @gmail.com

32 Bùi Văn Chiến 06/01/1970 Tốt Hiệu trưởng TH Lạc Long Quân 11 0903125737 chienpgd@rocketmail.com

33 Trần Thị Hồng Ân X 21/12/1979 Tốt Hiệu trưởng TH Trương Định 12 0907644646 hongan.q 12@hcm.edu. vn

34 Nguyễn Văn Dũng 07/11/1969 Tốt Hiệu trưởng TH Võ Thi Sáu 12 0942818999 sushi 12012007@yahoo.com. vn

35 Hoàng Kim Sơn 21/07/1968 Tốt Hiệu trưởng TH Hà Huy Giáp 12 0907330558 hsonq 12@gmail.com

36 Lại Văn Trí 21/09/1969 Tốt Hiệu trưởng TH Binh Trị Đông Binh Tân 0908792589 laivantri.btd@gmail.com

37 Phạm Thị Thu Hằng X 07/12/1972 Tốt Hiệu trưởng TH Lạc Hồng Bình Tân 0919046649 hanganlac3@gmail.com

38 Võ Phương Binh 13/04/1978 Tốt Hiệu trưởng THNgô Quyền Binh Tân 0907300072 binhl978.Ietrongtan@gmail.com

39 Nguyễn Thị Nguyệt Nga X 10/11/1973 Tốt Hiệu trưởng TH Tô Vĩnh Diện Bình Thạnh 0983 377 963 nguyennguyetnga73@gmail.com

40 Đặng Duy Phước 10/10/1971 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Đình Chiểu Bình Thạnh 0918 114 333 dangduyphuoc@gmail.com

41 Trần Tuấn Huy 14/12/1965 Tốt Hiệu trưởng THLam Sơn Binh Thạnh 0906 581 130 huytuantran@gmail.com

42 Phan Thị Châu X 09/11/1975 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Thượng Hiền Gò Vấp 0909579969 ptchau.govap@hcm.edu. vn

43 Nguyễn Thị Minh Hiếu X 09/01/1979 Tốt Hiệu trưởng TH Hanh Thông Gò Vấp 908857908 ntmhieu.govap@hcm.edu. vn

44 Dương Trần Binh 27/12/1981 Tốt Hiệu trưởng TH Lê Đức Thọ Gò Vấp 0909270764 dtbi nh. govap@hcm. edu. vn

45 Võ Cao Tùng 18/10/1967 Tốt Hiệu trướng TH Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận 0903904527 vocaotungl 967@gmail.com

46 Dương Thái Thanh Nhàn X 22/2/1967 Tốt Hiệu trưởng TH Đông Ba Phú Nhuận 0909934679 duongnhan67@yahoo.com. vn

47 Phạm Huy Tuân 22/12/1989 Tốt Hiệu trưởng TH Lạc Long Quân Tân Binh 0983514894 huutuan2212a@yahoo.com. vn

48 Hà Thị Lương X 10/09/1973 Tốt Hiệu trưởng TH Tân Trụ Tân Bình 0989810442 haluongdp@yahoo.com. vn

49 Đỗ Ngọc Đảo X 28/11/1976 Tốt Hiệu trưởng TH Phan Huy ỉch Tân Bình 0966870359 daodongoc@yahoo.com

50 Trần Thị Khanh X 05/09/1970 Tốt Hiệu trưởng THLẻLai Tân Phú 0909229902 khanh tranh tth@gmai 1. com

51 Lương Thị Thanh Lý X 3/7/1976 Tốt Hiệu trướng TH Đoàn Thị Điềm Tân Phú 0937788666 thanhly0307@gmail.com

52 Trần Nguyên Thụy 28/11/1074 Tốt Hiệu trưởng TH Đinh Bộ Lĩnh Tân Phú 0903117685 nguyenthuy74@yahoo.com. vn

53 Huỳnh Ngọc Mỹ Linh X 26/09/1971 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Nở Thù Đức 0938699022 huynhngocmylinh71@gmail.com

54 Đoàn Thị Huệ Minh X 29/11/1983 Tốt Hiệu trưởng TH Thái Văn Lung Thủ Đức 0908479184 doanhueminh@yahoo.com.vn

55 Thạch Thị Hoàng Anh X 06/8/1984 Tốt Hiệu trường THTH Lương Thế Vinh Thù Đức 0934138537 thachthihoanganh@gmail.com
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56 Nguyễn Đinh Chiến 02/5/1973 Tốt Hiệu trưởng TH Tân Quý Tây 3 Bình Chánh 0779194928 nguyenchicn020580@gmai  1. com

57 Trần Anh Phương 10/02/1975 Tốt Hiệu trưởng TH Hưng Long Bình Chánh 0974031268 rianphuongqd@gmail.com

58 Nguyễn Văn Dũng 14/12/1971 Tốt Iliệu trưởng TH Lương Thế Vinh Bình Chánh 0988677850 dungvannguyen 1971 @gmai 1 .com

59 Đặng Thái Binh 17/07/1976 Tốt Hiệu tnrởng TH Binh Khánh Cần Giờ 0934958987 thaibinh.ththanhan@gmail.com

60 Nguyễn Minh Huệ X 03/09/1972 Tốt IIiộu trưởng TH Cần Thạnh Cần Giờ 0383354949 nguyenminhhucdh@gmail.com

61 Nguyễn Văn Thùa 12.12.1975 Tót Hiệu truửng TH Lý Nhơn Cần Giờ 366044439 thualn@gmail.com

62 Nguyễn Tuấn Lê 10/10/1973 Tốt Hiệu trưởng TH Tân Thông Củ Chi 0933801010 dl tuanle@hcm.edu. vn

63 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh X 25/9/1973 Tốt Hiệu trưởng TH Nhuận Đức Củ Chi 0916876863 ngtnghanhthpvc@gmail.com

64 Nguyễn Quang Vinh 9/4/1974 Tốt Hiệu trưởng TH Trung An Cũ Chi 0909792106 nqvinh4974@gmail.com

65 Võ Hoàng Dũng 08/12/1969 Tốt Hiệu trưởng TH Trần Văn Mười Hóc Môn 0903786319 vohoangdung9@gmail.com

66 Nguyễn Thị Hồng Phượng X 23/11/1974 Tót Hiệu trưởng TH Nguyễn Thị Nuôi IIóc Môn 0987050402 nthphuong. hm@hcm.cdu.vn

67 Hồ Trác Nhụy Lam X 15/11/1973 Tốt Hiệu trưởng THMỹHuề Hóc Môn 0902731054 nhuy lam2012@gmail.com

68 Nguyễn Thi Thu Trang X 28/10/1976 Tốt Hiệu trưởng TH Trang Tấn Khương Nhà Bè 0907747134 nguyentrangttk@gmail.com

69 Trần Thị Lợi X 26/4/1973 Tốt Hiệu trưởng TH Tạ Uyên Nhà Bè 0982874797 rianthiloitauyen@gmail.com

70 Lâm Thị Xuân Lan X 18/12/1973 Tốt Hiệu trưởng TH Nguyễn Việt Hồng Nhà Bè 0834752287 ltxlan 1973@gmail .com

B- THCS

1 Nguyễn Thi Mỹ Hạnh X 02/01/1973 Tốt Hiệu trưởng THCS Võ Trường Toản 1 0913755848 myhanh2173@gmail.com

2 Lê Thị Thanh Giang X 30/11/1973 Tốt Hiệu trưởng THCS Trần Văn ơn 1 0918357465 thanhgiang@tvoq 1 hcm.edu. vn

3 Nguyễn Văn Diệu 15/7/1967 Tốt Hiệu trường THCS Lê Lợi 3 0918187008 nguyenvandieu_1507@yahoo.com

4 Lưu Thị Hà Phương X 28/9/1983 Tốt Hiệu trưởng THCÍS Đoản Thị Điểm 3 0909344423 haphuong280983@gmai.com

5 Dương Thị Ngọc Diệp X 23/10/1974 Tốt Hiệu trưởng THCS Thăng Long 3 0903461445 diep231074@gmail.com

6 Trần Văn Luyện 22/04/1966 Tốt Hiệu trưởng THCS Hồng Bàng 5 0988273775 tranvanluyen@gmail.com

7 Đinh PhúCưửng 08/03/1980 Tốt Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông 6 0979700613 phucuongbin@yahoo.com. vn

8 Pham Thi Phương Hồng X 19/01/1972 Tốt Hiệu trưởng THCS Binh Tây 6 0983210998 phamthiphuonghong@yahoo.com

9 Nguyễn Thị Hoài Bắc X 20/4/1976 Tốt Hiệu Trưởng THCS Nguyễn Hiền 7 0903304048 hoaibacnguyen76@gmail.com

10 Phó Trọng Huy 08/04/1977 Tốt Hiệu trưởng TIICS Tùng Thiện Vương 8 0982748081 photronghuy@gm ail.com

11 Lương Văn Lâm 04/03/1972 Tốt Hiệu trưởng THCS Hưng Bình Thủ Đức 0772928257 vanlam72@gmail.com

12 Nguyễn Dương Minh Hương X 02/01/1977 Tốt Hiệu trưởng THCSHoaLư Thủ Đức 0919168468 minhhuong_nd77@yahoo.com.vn

13 Nguyễn Lê Quang Vinh 08/11/1974 Tốt Hiệu ưưởng THCS Nguyễn Tri Phương 10 0913174911 vinh_nguyen_202@yahoo.com.vn

14 Nguyễn Thụy Ái X 06/02/1979 Tốt Hiệu trưởng THCS Lữ Gia 11 0986746599 nguyenthuyail23456@gmail.com

15 Lê Văn Hoàng 12/10/1967 Tốt Hiệu trưởng THCS Lê Anh Xuân 11 0918373338 lehoangól 1268@yahoo.com

16 Trần Minh Triết 11/10/1983 Tốt Hiệu trưởng THCS Nguyễn An Ninh 12 0,909091846 minhtriet2004@gmai.com

17 Võ Kim Quyên X 11/05/1975 Tốt Hiệu trưởng THCSHàHuyTập 12 0,099858783 quyenkimvo@gmail.com
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18 Trần Thanh Tùng 08/12/1970 Tốt Hiệu trưởng THCS Lê Lai 8 0903615638 ttg5810@gmail.com

19 Võ Thanh Nhàn 27/02/1076 Tốt Hiệu trưởng THCS Phong Phú Bình Chánh 0913946609 thanhnhan271976@icloud. com

20 Phan Thanh Tuấn 04/11/1974 Tốt Hiệu trưởng THCS Tân Túc Bình Chánh 0903104749 thanhtuantn74@yahoo.com.vn

21 Kiều Nguyệt Hương Liên X 05/9/1970 Tốt Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Linh Binh Chánh 0394473177 knhlien5970@yahoo.com.vn

22 Lè Văn Gia Em 17/09/1970 Tốt Hiệu trưởng THCS Binh Tri Đông A Bình Tân 0907135357 levangiaem09.btan@moet.edu. vn

23 Nguyễn Thị Suốt X 16/10/1968 Tốt Hiệu trưởng THCS Lý Thường Kiệt Bình Tân 0909115757 ntsuot@yahoo.com

24 Hứa Thị Diễm Trâm X 11/25/1975 Tốt Hiệu trưởng THCS Hà Huy Tập Bỉnh Thạnh 0919751123 huadiemtram2511 @gmail.com

25 Nguyễn Anh Tuấn 29/08/1978 Tốt Hiệu trưởng THCS Lê Văn Tám Bình Thạnh 0919197343 nguyentuan2908@y ahoo.com. vn

26 Phạm Thái Hồ 08/01/1977 Tốt Hiệu trưởng THCS Cù Chính Lan Binh Thạnh 0908180638 nhathuythamho@gmai 1. com

27 Nguyễn Hồng Đức 22/9/1970 Tốt Hiệu trưởng ĨHCS Nguyễn Trãi Gò Vấp 0908388245 nhduc.govap@hcm.edu.vn

28 Nguyễn Thị Bích Liên X 02/06/1974 Tốt Hiệu trưởng THCS Tân Sơn Gò Vấp 0903528534 n.thibichlien@yahoo.com. vn

29 Nguyễn Thl Thu Hằng X 01/071980 Tốt Hiệu trưởng THCS Tô Ký Hóc Môn '0348301407 hang.gv.nak@gmail.com

Thay thề cho ông Mai Hồr 
Thanh đã chuyển công tác 
về Phòng GDĐT huyện Hỏ 
Môn (thay thế từ mô đun 4

30 Lê Thanh Tâm 1978 Tốt Hiệu trưởng THCS Nguyễn An Khương Hóc Môn 0918980660 lethanhtam_tx@yahoo.com. vn,

31 Nguyễn Thj Oanh X 11/11/1972 Tốt Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Quỳ Nhà Bè 0357211606 nguyenthioanh.longthoi@gmail.com

32 Nguyễn Hữu Chương 29/8/1965 Tốt Hiệu trưởng THCS Đào Duy Anh Phủ Nhuận 0913753239 nthaychuong@yahoo.com. vn

33 Ngô Nguyễn Thiên Trang X 08/02/1972 Tốt Hiệu trưởng THCS Lý Thưởng Kiệt Tân Binh 038645699 ngonguyenthientrang@y ahoo.com

34 Nguyễn Đức Anh Khoa 24/10/1984 Tốt Hiệu trưởng THCS Võ Văn Tần Tân Bỉnh 0983579758 anhkhoanguyenl984@gmail.com

35 Nguyễn Văn Hoàng 22/10/1971 Tốt Hiệu trưởng THCS Tân Thới Hòa Tân Phú 0918341972 hoangtanthoihoa@gmail.com

36 Phạm Thị Thanh X 14/08/1983 Tốt Hiệu trưởng THCSTôn Thất Tùng Tân Phú 0983151312 thanhphamthanh883@gmail.com

37 Nguyễn Vân Quí 12/04/1968 Tốt Hiệu trưởng TH-THCS Tân Trung Củ Chi 0903172269 nqut79@gmail.com

38 Huỳnh Thị Nhân X 15/12/1976 Tốt Hiệu trưởng THCS Phước Thạnh Cũ Chi 0903259144 nhanhtl976@gmail.com

39 Đăng Thanh Tùng 12/06/1980 Tốt Hiệu trưởng THCS Tân Phú Trung Cù Chi 0974242191 dangthanhtung 12061980@gmail.com

40 Thanh Lê Hồng Nhung X 14/11/1979 Tốt Hiệu trưởng THCSTânAnHội Cù Chi 0935158386 nhungl41179@yahoo.com

41 Trần Trung Tín 25/02/1979 Tốt Hiệu trưởng THCSTàn Thông Hội Củ Chi 0983357826 tttin.cuchi@hcm.edu.vn

42 Đinh Kim Quy X 30/07/1974 Tốt Hiệu trướng THCS Thạnh Mỹ Lọi Thủ Đức 0918205171 dmquy703@gmail.com

43 Lẻ Thị Thùy X 19/08/1979 Tốt Hiệu trưởng THPT Vân Đồn 4 0934190879 thuylt79@yahoo.co.

44 Nguyễn Thị Anh Thư X 08/01/1974 Tốt Hiệu trưởng THCS Binh Chiểu Thủ Đức 0983365823 mhthunguyendoan 1974@gmail.com

45 Phạm Văn Công 07/12/1969 Tét Hiệu Trưởng THCS Lý Nhơn Cần Giờ 0904595617 ihaml271969@gmail.com

C- THPT

1 Nguyễn Quang Đạt 07/10/1982 Tốt Hiệu trưởng THPT Tây Thạnh Tân Phú 3912056848 Ịuangdat.nguyen82@gmail.com

2 Lâm Triều Nghi 30/04/1967 Tốt Hiệu trưởng [HPT Nguyễn Thượng Hiền Tân Bình 3903680039 Ighi_lamtrieu@yahoo.com

mailto:ttg5810@gmail.com
mailto:thanhtuantn74@yahoo.com.vn
mailto:knhlien5970@yahoo.com.vn
mailto:levangiaem09.btan@moet.edu
mailto:ntsuot@yahoo.com
gmail.com
ahoo.com
mailto:nhduc.govap@hcm.edu.vn
mailto:n.thibichlien@yahoo.com
mailto:hang.gv.nak@gmail.com
mailto:lethanhtam_tx@yahoo.com
mailto:nguyenthioanh.longthoi@gmail.com
mailto:nthaychuong@yahoo.com
ahoo.com
mailto:anhkhoanguyenl984@gmail.com
mailto:hoangtanthoihoa@gmail.com
mailto:thanhphamthanh883@gmail.com
mailto:nqut79@gmail.com
mailto:nhanhtl976@gmail.com
mailto:12061980@gmail.com
mailto:nhungl41179@yahoo.com
mailto:tttin.cuchi@hcm.edu.vn
mailto:dmquy703@gmail.com
mailto:thuylt79@yahoo.co
mailto:1974@gmail.com
mailto:ihaml271969@gmail.com
mailto:uangdat.nguyen82@gmail.com
mailto:Ighi_lamtrieu@yahoo.com


1
3 Huỳnh Khương Anh Dững 08/07/1964 Tốt Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thái Bình Tân Bình 0968874233 dunghkantb@gmail.com

4 Võ Ngọc Sơn 30/11/1966 Tốt Hiệu trướng THPT Hàn Thuyên Phú Nhuận 0903748667 vns301166@yahoo.com. vn

5 Phạm Thị Bình X 20/10/1975 Tốt Hiệu trưởng THPT Thạnh Lộc Quận 12 0909619299 2010.binhpham@gmail.com

6 Lê Đức Chinh 25/04/1977 Tốt Hiệu trưởng THPT Trung Phú Củ Chi 0917414493 leducchinh 1977@yahoo.com

7 Nguyễn Thị Ánh Mai X 22/7/1975 Tốt Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu cầu Hóọ Môn 0909454012 anhmainguyenthi@yahoo.com. vn

8 Lê Thi Thanh Thủy X 07/02/1981 Tót Hiệu trưởng THPT Phạm Văn Sáng Hóc Môn 0907997125 thuyle81.2003@gmail.com

9 Nguyễn Hoàng Phượng Quyên X 06/12/1975 Tốt Hiệu trường IHPT Bình Chánh Binh Chành 0907217889 thptbinhchanh2017@gmail.com

10 Nguyễn Thị Minh Tâm X 15/01/1976 Tốt Hiệu trưởng THPT Phong Phú Binh Chánh 0908693403 minhtam.phongphu@gmail.com

11 Nguyễn Ngọc Khánh Vân X 23/05/1981 Tốt Hiệu trưởng THPT Gia Định Binh Thạnh 0937234599 khanhvan@thptgiadinh.edu.vn

Thay thế cho ông 1 
Bảo Quốc đa chuyé 
tác ve Sờ GDĐT (ti 
từ mô đun 5)

12 Nguyễn Đức Chính 27/01/1976 Tốt Hiệu trưởng THPT Trần Văn Giàu Bình Thạnh 0903603474 ducchinh3007@gmail.com

13 Phan Hồ Hải 18/3/1971 Tốt Hiệu trưởng THPT Gò Vấp Gò vếp 0903696319 phhvts@gmail.com

14 Huỳnh Bảo Quốc 13/10/1978 Tốt Hiệu tnrởng THPT Nguyễn Tri Phương Gò Vấp 0932651114 huynhbaoquoc07@gmail.com

15 Hoàng Thị Hảo X 18/01/1974 Tốt Hiệu trưởng THPT Đảo Sơn Tây Thù đức 0908.888.361 hhaothuduc@gmail.com

16 Tưởng Nguyên Sự 25/10/1977 Tốt Hiệu trưởng TiH-THCS-THPT Ngõ Thời Nhiệm Thủ Đức 0938.354.055 su@ngothoinhiem.edu.vn

17 Bùi Minh Tâm X 23/07/1971 Tốt Hiệu trưởng THPT Lương Thế Vinh 1 0942717719 minhtam 1971 @gmail.com

18 Nguyễn Thị Hồng Chương X 05/08/1970 Tốt Hiệu tnrờng THPT Nguyễn Thị Minh Khai 3 0909263651 nthchuongntmk@gmail.com

19 Thải Quang Cường 17/01/1967 Tốt Hiệu trưởng THPT Nguyễn Hữu Thọ Quận 4 0908458463 thaiquangcuong67@gmail com

20 Trần Công Binh 16/09/1977 Tốt Hiệu trưởng THPT Tân Phong Quận 7 0982912919 tcb 1609@gmai 1. com

21 Kim Nguyễn Quỳnh Giao X 10/11/1983 Tốt Hiệu trường THPT Nguyễn Văn Linh Quận 8 0949401011 qgiao 1011 @ gmail.com

22 Đinh Quang Thanh Bỉnh 02/05/1975 Tốt Hiệu trưởng THPT Phước Kiển Nhà Bè 0908313724 dqthanhbinh@gmail.com

23 Trần Công Tuấn 25/11/1976 Tốt Hiệu trưởng THPT Phú Nhuận Phú Nhuận 0903886848 trancongtuanmc@gmail.com

Thay thế cho ông P) 
Đạt đa chuyển công 
Phông GDĐT quận' 
(thay thế từ mô đun

24 Nguyễn Văn Cường 20/10/1970 Tốt Hiệu trường THPT Lê Trọng Tấn Tân Phú 0903731337 vancuong991 l@yahoo.com. vn

25 Nguyễn Thành Trung 17/05/1981 Tốt Hiệu trưởng THPT Nguyễn An Ninh 10 0982279220 trungnt.sgd@gmai1.com

Thay thế cho ông Ti 
?hước Lộc đa chuyểi 
tác về Sở GDĐT (thí 
từ mô đun 5)

26 Ngô Lập Thu 20/08/1967 Tốt Hiệu trưởng THPT Diên Hầng 10 0918585136 hungolap@yahoo. com

27 Võ Thiện Cang 23/03/1977 Tốt Hiệu trường THPT Trần Hữu Trang 5 0913766676 hiencang@hcm.edu. vn

28 Lê Thị Uyên X 03/09/1981 Tốt Hiệu trưởng THPT Quang Trung Cù Chi 0917873170 ayenle3981@gmail.com

29 Nguyễn Thị Thanh X 06/06/1980 Tốt Hiệu trưởng THPT Bỉnh Chiẻu Thủ Đức 0983025907 iguyenthanhO68O@gmail.com

30 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 20/11/1976 Tốt Hiệu trưởng THPT Dương Văn Thỉ Thủ Đức 3903148448 ructhanh201 l@yahoo.com
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